
So với tháng 

bình quân 

năm 2015

So với tháng 

10/2019

So với tháng 

bình quân 

năm 2015

So với tháng 

10/2020

So với tháng 

11/2019

(A) (B) 1 2 3 4 5 6

25.Phú Thọ 178,15 106,41 182,74 102,58 111,19 101,98

Khai khoáng B 95,84 91,47 85,68 89,40 85,45 99,97

Khai thác quặng kim loại 07 9,90 27,78 9,90 100,00 25,00 56,50

Khai thác quặng sắt 0710 9,90 27,78 9,90 100,00 25,00 56,50

Khai khoáng khác 08 115,04 95,41 102,63 89,21 89,84 101,66

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 115,04 95,41 102,63 89,21 89,84 101,66

Công nghiệp chế biến , chế tạo C 181,94 106,71 187,39 103,00 111,85 101,86

Sản xuất chế biến thực phẩm 10 123,92 97,54 122,70 99,01 88,95 95,00

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079 123,92 97,54 122,70 99,01 88,95 95,00

Sản xuất đồ uống 11 75,32 46,08 72,84 96,71 48,28 67,42

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103 75,32 46,08 72,84 96,71 48,28 67,42

Dệt 13 90,87 85,68 92,19 101,45 84,93 84,44

Sản xuất sợi 1311 146,74 89,27 147,08 100,24 88,22 87,81

Sản xuất vải dệt thoi 1312 72,71 83,47 74,34 102,24 82,93 82,59

Sản xuất trang phục 14 356,70 170,42 400,10 112,17 171,77 132,36

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410 356,70 170,42 400,10 112,17 171,77 132,36

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 15 104,75 54,24 110,76 105,74 53,76 62,74

Sản xuất giày dép 1520 104,75 54,24 110,76 105,74 53,76 62,74

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm 

từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
16 5,47 16,87 7,29 133,08 20,75 25,86

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610 5,47 16,87 7,29 133,08 20,75 25,86

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 17 148,25 92,32 149,38 100,77 97,75 88,47

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701 148,25 92,32 149,38 100,77 97,75 88,47

In, sao chép bản ghi các loại 18 360,47 117,42 364,34 101,08 118,69 88,40

In ấn 1811 360,47 117,42 364,34 101,08 118,69 88,40

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 20 79,85 157,12 92,62 116,00 155,00 93,40

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012 79,85 157,12 92,62 116,00 155,00 93,40

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 22 130,74 95,84 133,03 101,76 95,87 95,97

Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220 130,74 95,84 133,03 101,76 95,87 95,97

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 23 165,50 96,27 166,28 100,47 90,85 91,60

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392 191,70 87,10 192,42 100,38 85,77 86,36

Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao 2394 132,29 119,34 133,14 100,64 101,90 102,70

Chính thức tháng 10/2020 Dự tính tháng 11/2020 Chỉ số cộng 

dồn từ đầu 

năm đến cuối 

tháng 11/2020 

so với tháng 

11/2019

CHỈ SỐ SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Tháng 11 năm 2020
Ngành Cấp 1 , Cấp 2 , Cấp 4 Đơn vị tính: %

Tên ngành Mã số



So với tháng 
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Chính thức tháng 10/2020 Dự tính tháng 11/2020 Chỉ số cộng 

dồn từ đầu 

năm đến cuối 

tháng 11/2020 

so với tháng 

11/2019

Tên ngành Mã số

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 25 155,79 221,40 152,29 97,75 177,55 162,39

Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511 190,94 228,38 183,30 96,00 218,18 146,57

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 114,66 208,95 116,00 101,17 132,08 183,93

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 26 385,62 98,01 380,21 98,60 111,68 108,09

Sản xuất linh kiện điện tử 2610 347,67 98,01 342,79 98,60 111,68 108,09

Sản xuất thiết bị điện 27 67,33 67,33 50,00 74,26 71,43 69,86

Sản xuất pin và ắc quy 2720 67,33 67,33 50,00 74,26 71,43 69,86

Sản xuất xe có động cơ 29 97,55 87,89 99,83 102,33 103,83 78,92

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe 2930 97,55 87,89 99,83 102,33 103,83 78,92

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 31 171,28 1375,20 176,58 103,09 157,90 146,48

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 171,28 1375,20 176,58 103,09 157,90 146,48

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 33 26,68 17,72 32,75 122,75 33,76 99,06

Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 45,50 19,85 56,35 123,83 34,43 87,37

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 3315 6,99 10,24 8,07 115,38 29,53 142,00

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí D 174,53 106,44 173,68 99,52 107,35 106,06

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 35 174,53 106,44 173,68 99,52 107,35 106,06

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3510 174,53 106,44 173,68 99,52 107,35 106,06

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải E 141,01 106,97 135,68 96,21 107,78 104,95

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 36 162,25 101,83 163,39 100,70 106,70 104,59

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600 162,25 101,83 163,39 100,70 106,70 104,59

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 38 120,24 114,60 108,56 90,29 109,42 105,54

Thu gom rác thải không độc hại 3811 120,24 114,60 108,56 90,29 109,42 105,54



Tỉnh Mã SP Tên Sản phẩm ĐVT
Tháng 
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Tháng 
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11/2019 (%)

(T) (A) (B) (C) 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/4 8=3/5

25 Phú Thọ

25 07100001 Quặng sắt và tinh sắt chưa nung kết Tấn 684,17 684,17 8387,88 2736,67 14846,42 100,00 25,00 56,50

25 08101139 Đá xây dựng khác M3 312280,21 250383,50 2915125,42 282756,20 2460027,03 80,18 88,55 118,50

25 08103100 Cao lanh và đất sét cao lanh khác Tấn 30072,48 32778,63 365599,21 35631,38 445570,42 109,00 91,99 82,05

25 10790211 Chè (trà) nguyên chất (như: chè (trà) xanh, chè (trà) đen) Tấn 6106,45 5951,20 46481,60 6964,51 50433,46 97,46 85,45 92,16

25 10790320 Mỳ chính Tấn 2750,00 2800,00 31466,00 2925,00 31900,00 101,82 95,73 98,64

25 11030101 Bia hơi 1000 lít 2283,24 1811,44 42014,62 1517,95 41888,62 79,34 119,33 100,30

25 11030104 Bia đóng lon 1000 lít 2078,00 2200,00 27728,43 5630,00 50941,30 105,87 39,08 54,43

25 13110230 Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ... Tấn 389,00 390,00 3772,00 701,00 6173,00 100,26 55,63 61,10

25 13110341 Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85% Tấn 868,00 870,00 7180,31 751,00 6470,86 100,23 115,85 110,96

25 13120110 Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên 1000 m2 5086,00 5200,00 49838,00 6270,00 60342,20 102,24 82,93 82,59

25 14100320
Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần soóc 

cho người lớn dệt kim hoặc đan móc
1000 cái 4094,58 4106,95 30158,11 3098,77 26624,46 100,30 132,53 113,27

25 14100410
Áo khoác dài, áo khoác không tay, áo khoác có mũ áo gió cho người lớn 

không dệt kim hoặc đan móc
1000 cái 1296,47 1301,48 10837,29 1884,14 16529,74 100,39 69,08 65,56

25 14100420
Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần soóc 

cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
1000 cái 6432,77 7708,21 47247,53 2843,32 25921,66 119,83 271,10 182,27

25 14100430 Áo sơ mi cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc 1000 cái 2826,16 2794,46 26087,92 3263,65 28727,54 98,88 85,62 90,81

25 15200203 Giày, dép thể thao có mũ bằng da và có đế ngoài 1000 đôi 421,45 445,64 4830,77 828,90 7699,95 105,74 53,76 62,74

25 16101101 Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) M3 252,00 300,00 3162,00 1135,00 8077,00 119,05 26,43 39,15

25 16101230 Vỏ bào, dăm gỗ Tấn 3850,69 5156,59 55432,11 25138,40 218076,26 133,91 20,51 25,42

25 17010209 Giấy và bìa khác (Giấy than, giấy kếp, giấy duplex,…khổ lớn) Tấn 18781,17 18925,12 184418,74 19360,00 208443,79 100,77 97,75 88,47

25 18110002 Sản phẩm in khác (quy khổ 13cmx19cm)
Triệu 

trang
477,96 483,10 3941,89 407,04 4458,90 101,08 118,69 88,40

25 20120401 Supe Photphat (P2O5) Tấn 50020,00 58023,00 488146,00 37434,00 473777,00 116,00 155,00 103,03

SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHỦ YẾU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Tháng 11 năm 2020
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25 20120701
Phân khoáng hoặc phân hoá học chứa 3 nguyên tố: nitơ, photpho và kali 

(NPK)
Tấn 40300,00 46748,00 420450,00 30160,00 479960,00 116,00 155,00 87,60

25 22201111 Bao và tỳi (kể cả loại hỡnh nún) bằng polime etylen Tấn 4626,22 4656,72 48162,90 5547,65 51933,86 100,66 83,94 92,74

25 22209300

Tấm, phiến, màng, lá và dải bằng plastic, không tự dính, không xốp và 

chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ, chưa được kết 

hợp tương tự với các vật liệu khác

Tấn 9872,37 10136,00 98564,71 9348,67 99603,28 102,67 108,42 98,96

25 23920119

Tấm lát đường và vật liệu lát, gạch ốp lát tường và lát nền lò sưởi bằng 

gốm, sứ đã tráng men; các khối khảm và các sản phẩm tương tự bằng 

gốm, sứ đã tráng men, có hoặc không có lớp nền

1000 m2 3713,12 3727,10 35178,94 4345,57 40734,58 100,38 85,77 86,36

25 23941121 Xi măng Portland đen Tấn 135531,61 136392,88 1324808,48 133855,72 1289921,65 100,64 101,90 102,70

25 25110190
Thiết bị dùng cho dàn giáo, ván khuôn, vật chống hoặc cột trụ chống 

hầm lò bằng sắt, thép, nhôm
Tấn 2455,78 2357,55 18156,38 1080,54 12387,60 96,00 218,18 146,57

25 25920300 Dịch vụ tiện các bộ phận kim loại
Triệu 

đồng
81746,99 82702,98 1085973,38 62615,64 590421,91 101,17 132,08 183,93

25 26100133
Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình 

ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
Chiếc 14735875 14181283 106608077 10524431 121631539 96,24 134,75 87,65

25 26100301 Cấu kiện hiển thị (plasma, polime, LCD..) Tấn 14,20 14,50 160,51 16,10 115,52 102,11 90,06 138,95

25 27200211 Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
1000 

Kwh
2,44 1,81 24,85 2,53 35,57 74,26 71,43 69,86

25 29300290
Dịch vụ sản xuất các bộ phận và phụ tùng khác cho xe có động cơ và các 

động cơ của chúng

Triệu 

đồng
65861,74 67398,42 567894,15 64914,75 719598,30 102,33 103,83 78,92

25 30110339 Các loại tàu khác
Triệu 

đồng
0,00 0,00 289,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 31001019 Ghế khác có khung bằng gỗ Chiếc 937,00 1000,00 3653,00 0,00 1129,00 106,72 0,00 323,56

25 31001021 Giường bằng gỗ các lọai Chiếc 16,56 18,63 169,74 33,12 780,40 112,50 56,25 21,75

25 31001024 Bàn bằng gỗ các lọai Chiếc 1063,90 1135,43 4526,97 0,00 1138,84 106,72 0,00 397,51

25 31001025 Bộ sa lông Bộ 30,00 20,00 200,00 203,00 475,00 66,67 9,85 42,11

25 33120110
Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng động cơ và tubin trừ máy bay, tàu lượn, 

mô tô, xe máy và xe đạp máy.

Triệu 

đồng
634,78 678,70 22263,78 2349,31 25562,03 106,92 28,89 87,10

25 33120240 Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy dùng cho khai thác mỏ và xây dựng
Triệu 

đồng
145,98 288,13 5929,83 458,61 6708,76 197,37 62,83 88,39
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25 33150010 Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu, thuyền
Triệu 

đồng
114,91 132,59 12506,26 449,02 8806,98 115,38 29,53 142,00

25 35102210 Điện thương phẩm
Triệu 

KWh
244,18 243,00 2640,45 226,36 2489,52 99,52 107,35 106,06

25 36000110 Nước uống được 1000 m3 2605,82 2624,12 28095,41 2459,35 26861,67 100,70 106,70 104,59

25 38110110 Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại có thể tái chế
Triệu 

đồng
13464,70 12157,28 119231,13 11110,74 112973,45 90,29 109,42 105,54
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